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	Ngày 24 tháng 11 năm 2024
	                                 Họ và tên giáo viên: Trần Văn Định

                                 Tổ: Ngữ văn - Lịch sử và Địa lý - GDCD


BÀI 11. NƯỚC MỸ VÀ TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991

Môn học: Lịch sử và Địa lí; lớp: 9 (Phân môn Lịch sử)
Thời gian thực hiện: (Số tiết: 03; tiết 20,21,22)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

2. Về năng lực
a. Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 

- Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập và tìm cách giải quyết chúng. 

b. Năng lực riêng: 
- Tìm hiểu lịch sử: Thông qua quan sát tranh, ảnh, biểu đồ, bảng; khai thác tư liệu để tìm hiểu về nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

- Nhận thức và tư duy lịch sử: Nêu được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Thông qua việc sưu tầm tư liệu để giới thiệu về nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

 3. Về phẩm chất: 
Chăm chỉ: Đọc và sưu tầm các thông tin, hình ảnh, tư liệu về chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị:  Máy tính, Ti vi, thiết bị điện tử có kết nối Internet
2. Học liệu: 
- SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 - Kết nối tri thức
- Kế hoạch bài dạy, phiếu học tập cho HS;
- Hình ảnh, tư liệu sưu tầm về nước Mỹ và Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 
- Tranh ảnh, biểu đồ, bảng (bản in hoặc slide trình chiếu), tư liệu về tình hình chính trị, kinh tế của Mỹ và các nước Tây Âu

- Lược đồ theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp THCS.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU/XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ: [Dự kiến thời gian: 5 phút]

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS liên hệ hiểu biết thực tế và trả lời câu hỏi: 

- Theo em, quốc gia nào là siêu cường lớn mạnh nhất thế giới? 
- Hãy chia sẽ điều em biết về tình hình chính trị, kinh tế của quốc gia đó. 
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS về quốc gia siêu cường/khu vực phát triển, lớn mạnh nhất thế giới. 

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, trả lời câu hỏi: 

+ Theo em, quốc gia nào là siêu cường lớn mạnh nhất thế giới? 
+ Hãy chia sẻ điều em biết về tình hình chính trị, kinh tế của quốc gia đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết của bản thân và trả lời câu hỏi.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày về quốc gia siêu cường/khu vực phát triển, lớn mạnh nhất thế giới. 

- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 

Mỹ là quốc gia siêu cường lớn mạnh - cường quốc kinh tế và quân sự thống trị thế giới.
+ Về kinh tế:
* GDP đạt 27 nghìn tỷ USD (năm 2023), chiếm 1/4 GDP toàn cầu.
* Các ngành kinh tế chủ đạo: công nghệ cao, công nghiệp ô tô, hàng không, viễn thông, điện tử, công nghiệp nông sản, thực phẩm, dầu mỏ,…
+ Về chính trị:
* Luôn dẫn đầu trong vai trò đứng đầu quốc tế trong các tổ chức như NATO và Liên hợp quốc. 
* Những thách thức trong nước, bao gồm căng thẳng chủng tộc, bất bình đẳng và nội bộ chính trị bất ổn đang khiến Mỹ bị ảnh hưởng khá lớn.
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- GV dẫn dắt HS vào bài học: 

Mỹ luôn luôn duy trì được vị thế là một nền kinh tế có tính cạnh tranh cao, sản lượng lớn và có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất trên thế giới. Trở về lịch sử, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ cùng các nước Tây Âu đã trải qua một thời kì tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, được gọi là “Ba mươi năm rực rỡ”. Liệu thực sự tăng trưởng đó chỉ toàn là “rực rỡ”? Thực chất tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu đã diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 11: Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: [Dự kiến thời gian: 85 phút]
1. Nước Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991: [Dự kiến thời gian: 40 phút]
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được nét chính về tình hình chính trị, kinh tế Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, khai thác Hình 1.13 – 1.15, mục Em có biết, thông tin mục 1 SGK tr.49, 50 và hoàn thành Phiếu học tập số 1: Hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991. 
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 của HS về những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991. 

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV dẫn dắt: Nước Mỹ bước ra khỏi chiến tranh với ít tổn thất, nhưng thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh nền kinh tế có điều kiện phát triển. Vậy biểu hiện của sự phát triển đó là gì?
- GV chia HS cả lớp thành các nhóm chẵn, lẻ, giao nhiệm vụ cho các nhóm:

Khai thác Hình 1.13 – 1.15, thông tin mục 1 SGK tr.49, 50 và hoàn thành Phiếu học tập 
+ Nhóm chẵn: Tìm hiểu về tình hình kinh tế của nước Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991.
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+ Nhóm lẻ: Tìm hiểu về tình hình chính trị của nước Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991. 
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Hình 11.5. Biểu đồ về tỉ trọng GDP của Mỹ trong nền kinh tế thế giới (1950 – 1991)
	PHIẾU HỌC TẬP 
NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
Lĩnh vực
Nét chính
Chính trị

 

 

Kinh tế

 

 




- GV cung cấp thêm cho HS một số tư liệu (Đính kèm phía dưới Hoạt động 1). 
- GV hướng dẫn HS đọc mục Em có biết SGK tr.49 để tìm hiểu thêm về chính sách ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của các lực lượng tiến bộ ở trong nước của chính quyền Mỹ.
- GV mở rộng kiến thức, yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ và trả lời câu hỏi: 

+ Theo em, vì sao chuyến thăm của Tổng thống R. Ních-xơn đến Liên Xô và Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị nước Mỹ những năm 70 của thế kỉ XX?
+ Vì sao trong giai đoạn 1945 – 1950, nền kinh tế Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới, nhưng đến giai đoạn 1950 – 1991 không còn chiếm ưu thế tuyệt đối nữa?
- GV cho HS liên hệ, vận dụng: Kinh tế phát triển đã tác động đến ngành xây dựng. Nhiều tòa nhà chọc trời được xây dựng ở Mỹ trong những năm 70 của thế kỉ XX, trong đó có Khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới Niu Y- Oóc. Toà tháp đôi này đã bị phá hủy trong cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11/9/2001. 
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Tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giớikhánh thành ở thành phố Niu Y- Oóc, Mỹ (1973)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS khai thác thông tin trong mục, tư liệu GV cung cấp và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện một số nhóm chẵn, nhóm lẻ nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991 theo Phiếu học tập số 1.
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi mở rộng:

+  Chuyến thăm của Tổng thống R. Ních-xơn đến Liên Xô và Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị nước Mỹ những năm 70 của thế kỉ XX vì: phản ánh quan điểm của Tổng thống R. Ních-xơn trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ là ưu tiên sử dụng chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế; dẫn đến quan hệ Xô - Mỹ trong Chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục duy trì ở trạng thái “chung sống hoà bình” (1962 - 1973) hoặc “hoà hoãn” (1961 - 1978).
+ Trong giai đoạn 1945 - 1950, kinh tế Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối vì: 
++ Mỹ ít bị thiệt hại bởi chiến tranh (đất nước không bị tàn phá trực tiếp), trong khi các nước tư bản Tây Âu, Nhật Bản chịu thiệt hại nặng nề bởi chiến tranh nên nền kinh tế suy kiệt. 
++ Mỹ có điều kiện phát triển kinh tế khi đề ra và thực hiện Kế hoạch Mác-san (1947 - 1952) nhằm phục hưng châu Âu, Tây Âu trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá đã kích thích nền kinh tế Mỹ phát triển.
+ Trong giai đoạn 1950 - 1991, kinh tế Mỹ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối nữa là do:
++ Nền kinh tế của các nước Tây Âu và Nhật Bản được phục hồi và sau đó phát triển nhanh chóng, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ,
++ Mỹ diễn ra các cuộc khủng hoảng suy thoái vào các năm 1953 - 1954, 1957 - 1958,... và những khoản chi phí lớn cho các cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và hoàn chỉnh Phiếu học tập 

NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
	Lĩnh vực
	Nét chính

	Chính trị
	- Duy trì nền dân chủ tư sản với chế độ hai đảng thay nhau cầm quyền (Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà).

- Thực hiện chính sách đối nội nhất quán, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của các lực lượng tiến bộ ở trong nước.

- Thực hiện chính sách đối ngoại trọng tâm là Chiến lược toàn cầu nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và thực hiện tham vọng làm bá chủ thế giới.

+ Lôi kéo các nước nhận viện trợ, thành lập các khối quân sự: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO (1949), khối SEATO ở Đông Nam Á (1954).

+ Thiết lập chính quyền tay sai thân Mỹ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

- Từ những năm 70 của thế kỉ XX: cải thiện quan hệ với Liên Xô (hạn chế chạy đua vũ trang) và với Trung Quốc (Tổng thống Ních-xơn thăm Trung Quốc). 

- Năm 1989: Mỹ và Liên Xô cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

	Kinh tế
	- Từ năm 1945 đến năm 1991: Mỹ vẫn luôn giữ vững vị thế cường quốc kinh tế số một thế giới, nhưng tỉ trọng kinh tế của Mỹ trong nền kinh tế thế giới giảm dần.

- Những năm 1945 – 1950: kinh tế Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới, nhưng từ năm 1950 đến năm 1991, kinh tế Mỹ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối do sự vươn lên của các nước Tây Âu và Nhật Bản.


- GV kết luận:

+ Về chính trị: 
++ Duy trì nền dân chủ tư sản với chế độ hai đảng thay nhau cầm  quyền, thực hiện chính sách đối nội nhất quán và chính sách đối ngoại với trọng tâm là Chiến lược toàn cầu.
++ Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Mỹ tìm cách cải thiện quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc.  Năm 1989, Mỹ và Liên Xô cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
+ Kinh tế: Từ năm 1945 đến năm 1991, Mỹ vẫn luôn giữ vững vị thế cường quốc kinh tế số một thế giới, nhưng tỉ trọng kinh tế của Mỹ trong nền kinh tế thế giới giảm  dần do sự vươn lên của các nước Tây Âu và Nhật Bản.
- GV chuyển sang nội dung mới.  
Tư liệu 1: Nước Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991.
Mỹ là nơi khởi đầu và đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba, bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XX. Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực như khoa học cơ bản, máy tính, máy tự động và hệ thống máy tự động, các nguồn năng lượng mới, những vật liệu mới, “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, công cuộc chinh phục vũ trụ,… Nhờ những thành tựu đó, nền kinh tế Mỹ không ngừng tăng trưởng.
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Video: Phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam lên đỉnh điểm ở khắp nơi trên thế giới.
https://www.youtube.com/watch?v=d4oeDfwxc7s
2. Tình hình chính trị, kinh tế của Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991: [Dự kiến thời gian: 45 phút].

a) Mục tiêu: HS trình bày được nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991, từ đó chứng minh được sự phát triển của các nước Tây Âu qua các giai đoạn.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS làm việc cặp đôi, khai thác thông tin bảng tóm tắt trong SGK để thực hiện nhiệm vụ: Trình bày nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

c. Sản phẩm:  Những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991. 

d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập.
GV tổ chức cho HS làm việc cặp đôi, khai thác thông tin bảng tóm tắt trong SGK để thực hiện nhiệm vụ: 

Trình bày nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS làm việc theo cặp: Think - Pair - Share (Suy nghĩ - Theo cặp - Chia sẻ).

- Đọc kĩ phần 2.Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991 (SGK trang 51).

- Chỉ ra những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991(giai đoạn 1945 – 1950, giai đoạn 1950 – 1973,giai đoạn 1973 – 1991) .

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV gọi 1 - 2 cặp đôi trình bày nét chính về tình hình chính trị và 1 - 2 cặp đôi trình bày nét chính về tình hình kinh tế. Các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chốt lại nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu 

	2. Tình hình chính trị, kinh tế của Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

a. Giai đoạn 1945 – 1950:

- Chính trị: Củng cố, tăng cường chính quyền của giai cấp tư sản; liên minh chặt chẽ với Mỹ

- Kinh tế: Khôi phục kinh tế viện trợ của Mỹ, lệ thuộc chặt chẽ vào Mỹ

b. Giai đoạn 1950 – 1973:

- Chính trị: Tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ (tiêu biểu là Anh) và tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ (tiêu biểu là Pháp)

- Kinh tế: Tăng trưởng cao, vươn lên trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

c. Giai đoạn 1973 – 1991:

- Chính trị: Thúc đẩy liên kết chính trị đặt nền móng cho quá trình nhất thể hoá Tây Âu với thỏa thuận về việc thành lập Liên minh châu Âu - EU

- Kinh tế: Tăng trưởng thấp, nhưng vẫn là một trong những trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới; thông qua quyết định xây dựng thị trường tiền tệ với đồng tiền chung duy nhất (ơ-rô)


GV Mở rộng.
GV cho HS thảo luận cặp đôi để trình bày quan điểm: 

Theo em, xu hướng nổi bật phản ánh sự phát triển đó là gì?
GV hướng dẫn HS nêu được xu hướng nổi bật phản ánh sự phát triển chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu là xu hướng liên kết hướng tới nhất thể hoá kinh tế và chính trị của Tây Âu gắn với các sự kiện thành lập Cộng đồng Than - Thép châu Âu (1951), Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Năng lượng nguyên tử châu Âu (1957), Cộng đồng châu Âu - EC (1967),... và đặc biệt là đạt được thoả thuận về sự thành lập Liên minh châu Âu (EU), cho phép công dân được tự do đi lại, cư trú tại tất cả các nước thành viên, được quyền ứng cử và bầu cử Nghị viện châu Âu và hình thànhthị trường tiền tệ với đồng tiền chung ơ-rô (1991). GV hướng dẫn HS sưu tầm thêm tư liệu về sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Ma-xtrích, hội nghị đánh dấu bước tiến mới trong liên kết chính trị và kinh tế của các nước Tây Âu.

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP: [Dự kiến thời gian: 35 phút]
a. Mục tiêu: HS biết hệ thống lại kiến thức đã được tìm hiểu trong bài học để hoàn thành bảng theo gợi ý trong SGK.
b. Nội dung: Luyện tập SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

	Lĩnh vực
	Tóm tắt tình hình

	
	Các nước Tây Âu
	Nước Mỹ

	Chính trị
	- Giai đoạn 1945-1950: Củng cố, tăng cường chính quyền của giai cấp tư sản; liên minh chặt chẽ với Mỹ

- Giai đoạn 1950-1973: Tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ (tiêu biểu là Anh) và tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ (tiêu biểu là Pháp)

- Giai đoạn 1973-1991: liên kết chính trị đặt nền móng cho quá trình nhất thể hoá Tây Âu.
	- Đối nội:
+ Duy trì nền dân chủ tư sản

+ Ổn định xã hội; ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của các lực lượng tiến bộ ở trong nước.

- Đối ngoại:
+ Triển khai Chiến lược toàn cầu.

+ Lập các khối quân sự và thiết lập chính quyền tay sai ở nhiều nơi.

+ Năm 1989, Mỹ và Liên Xô cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

	Kinh tế
	- Giai đoạn 1945 – 1950: Khôi phục kinh tế viện trợ của Mỹ, lệ thuộc chặt chẽ vào Mỹ

- Giai đoạn 1950 – 1973: Tăng trưởng cao, vươn lên trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

- Giai đoạn 1973 – 1991: Tăng trưởng thấp, nhưng vẫn là một trong những trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới; xây dựng thị trường tiền tệ với đồng tiền chung duy nhất (ơ-rô).
	- 1945-1950, kinh tế Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới;

- 1950-1991, kinh tế Mỹ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối do sự vươn lên của các nước Tây Âu và Nhật Bản.


d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập
GV giao nhiệm vụ: Hãy hoàn thành bảng (theo gợi ý dưới đây vào vở) tóm tắt về chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu và Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991.
GV chuẩn bị các thẻ thông tin và bảng trống (trên giấy A0 hoặc bảng phụ) về về chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu và Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
Phương án 1: HS hoàn thành bảng theo gợi ý
Phương án 2: Hai đội hoặc nhóm thảo luận, chuẩn bị các nội dung.
+ Đọc kĩ phần 1,2. (SGK trang 49,50,51).

+ Chỉ ra tóm tắt về chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu và Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

HS trình bày bảng đã hoàn thành ngay tại lớp. Các bạn HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu có).

Thành viên của hai đội hoặc nhóm lần lượt lên dán các thẻ thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

3. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: [Dự kiến thời gian: 10 phút]
a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu hoặc Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991 và giới thiệu với bạn.
b. Nội dung: Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu hoặc Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991 
c. Sản phẩm: Học sinh hoàn thành ở nhà
(*) Tư liệu tham khảo 1: Nước Mỹ
- Kinh tế nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973: phát triển nhanh chóng. Trong khoảng nửa sau những năm 40, tổng sản phẩm quốc dân tăng trung bình hằng năm là 6%.

+ Công nghiệp: sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm hơn nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới

+ Nông nghiệp: Sản lượng nông nghiệp tăng 27% so với trước chiến tranh. Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng của Anh + Pháp + Tây Đức + Italia + Nhật Bản.

+ Tài chính: Nắm ¾ trữ lượng vàng trên toàn thế giới. Là nước chủ nợ thế giới

+ Hơn 50% tàu bè đi lại trên biển

+ Nền kinh tế Mĩ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới

- Kinh tế nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991:

+ Trong những năm 1973 – 1982: khủng hoảng và suy thoái kéo dài

+ Từ năm 1983, kinh tế Mĩ phục hồi và phát triển. Tuy vẫn là cường quốc đứng đầu thế giới về kinh tế – tài chính nhưng tỷ trọng kinh tế Mĩ trong nền kinh tế thế giới giảm.

(*) Tư liệu tham khảo 2: Quá trình liên kết khu vực ở châu Âu
- Ngày 18-4-1951, sáu nước Tây Âu (Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua) đã thành lập “Cộng đồng than-thép châu Âu". 

- Ngày 25- 3-1957, sáu nước này kí Hiệp ước Rôma, thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC). 

- Đến ngày 1-7-1967, ba tổ chức trên được hợp nhất thành “Cộng đồng châu Âu” (EC).

- Ngày 7-12-1991, các nước thành viên EC kí Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan), có hiệu lực từ ngày 1-1-1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước thành viên. EU ra đời không chỉ nhầm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung.

- Cơ cấu tổ chức của EU gồm năm cơ quan chính là Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban châu Âu, Quốc hội châu Âu, Toà án châu Âu và một số uỷ ban chuyên môn khác.

- Tháng 6-1979, đã diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu đầu tiên. Tháng 3-1995, bảy nước EU huỷ bỏ sự kiểm soát việc đi lại của công dân các nước này qua biên giới của nhau. Ngày 1-1-1999, đồng tiền chung châu Âu với tên gọi là đồng ơrô (EURO) đã được phát hành, và ngày 1-1-2002 chính thức được sử dụng ở nhiều nước EU, thay cho các đồng bản tệ.

- Như vậy, đến cuối thập kỉ 90, EU đã trở thành tổ chức liên kết chính trị-kinh tế lớn nhất hành tinh, chiếm hơn 1/4 GDP của thế giới. Năm 1990, quan hệ EU-Việt Nam được chính thức thiết lập, mở ra một thời kì phát triển mới trên cơ sở hợp tác toàn diện giữa hai bên.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS về nhà sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu hoặc Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991 và giới thiệu với bạn.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
HS: - Tìm hiểu thông tin trên sách, báo và internet.

- Giới thiệu với bạn về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu hoặc Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm vào đầu tiết học sau hoặc thu lại sản phẩm để chấm điểm ĐGTX.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét việc hoàn thành nhiệm vụ của HS và đánh giá sản phẩm 

* Hướng dẫn về nhà: 

- Bài cũ: 
+ Nêu được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 
+ Thông qua việc sưu tầm tư liệu để giới thiệu về nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.  
- Bài mới: Bài 12: Khu vực Mỹ Latinh và châu Á từ năm 1945 đến năm 1991
Hướng dãn chuẩn bị trước các nội dung sau:

- Mô tả được đôi nét về các nước Mỹ Latinh từ năm 1945 đến năm 1991.

- Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cuba và đánh giá được kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba.
- Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.

- Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
